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TÓM TẮT 

Mức độ kháng kháng sinh (KKS) của vi khuẩn ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trong đó có việc sử dụng kháng 

sinh (KS) không hợp lý trong chăn nuôi. Mục tiêu của nghiên cứu này mô tả được tình hình sử dụng KS trong chăn 

lợn và đánh giá mức độ KKS của vi khuẩn Staphylococcus aureus (S. aureus). Các hộ chăn nuôi lợn ở hai xã thuộc 

thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế đã được chọn ngẫu nhiên để điều tra tình hình sử dụng KS trong chăn nuôi lợn. Vi 

khuẩn S. aureus được phân lập từ mẫu dịch mũi của lợn được sử dụng đánh giá mức độ KKS bằng phương pháp 

khuếch tán trên đĩa thạch. Kết quả cho thấy, KS được sử dụng vào cả hai mục đích phòng bệnh (10/33 hộ; 30,30%) 

và điều trị bệnh (16/33 hộ; 48,48%). Có 56/69 (81,20%) mẫu dịch mũi lấy từ lợn dương tính với vi khuẩn S. aureus. 

Tỷ lệ cao các chủng S. aureus phân lập được kháng lại oxytetracycline (86,67%); oxacillin, doxycycline và linezolid 

(73,33%); và cefotaxime (40,00%). Đa số các chủng S. aureus phân lập được (93,33%) kháng lại ít nhất 1 loại KS. 

Tỷ lệ cao các chủng (86,67%) thể hiện tính đa kháng thuốc, đặc biệt có  tới 7 chủng phân lập được đồng thới kháng 

lại 6 loại KS khác nhau. Kết quả của nghiên cứu này cung cấp những thông tin quan trọng giúp các nhà quản lý, cán 

bộ thú y cơ sở và người chăn nuôi có định hướng sử dụng KS hợp lý nhằm hạn chế tình trạng KKS của vi khuẩn S. 

aureus gây bệnh trên cả người và vật nuôi. 
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ASBTRACT 

The objective of this study is to describe the situation of AM use in pig production and investigate AMR of S. 

aureus. A cross-sectional study on the AM use in pig production was conducted from April to July 2021 in Huong 

Tra town, Thua Thien Hue province. S. aureus isolates from nasal swab samples of pigs were used to assess AMR. 

The S. aureus strains were tested for AMR against 10 AM agents using the disk diffusion method. The results showed 

that AMs were used for both prevention (10/33 households; 30.30%) and treatment (16/33 households; 48.48%). There 

were 14/33 (42.42%) samples collected from pigs being positive for S. aureus. The S. aureus strains were shown to 

have a high frequency of resistant to oxytetracycline (86.67%); oxacillin, doxycycline and linezolid (shared 73.33%). 

The most of the strains (93.33%) were resistant to at least one AM agent tested. The high frequency of the strains 

(86.67%) were showed multi-drug resistance. Notably, seven strains were resistant to 6 different AM agents. The 

finding of this study is useful for clinical control of the diseases caused by this bacterium, as well as for the 

development of policies and clinical practice guidelines to reduce AMR. 
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1. MỞ ĐẦU 

Trong tình hình dịch bệnh trên động vật diễn biến ngày càng phức tạp, khó kiểm soát thì 

việc sử dụng các loại thuốc (vaccine, KS và thuốc sát trùng) là rất quan trọng và cần thiết. Tuy 

nhiên, sử dụng các loại thuốc thú y không hợp lý sẽ dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng, gia tăng 

tình trạng kháng thuốc, tồn dư thuốc, gây ô nhiễm môi trường (Dương Thị Toàn và Nguyễn Văn 

Lưu, 2015). Trong chăn nuôi, việc sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau trong đó có KS là nguyên 

nhân thúc đẩy tình trạng KKS của nhiều loài vi khuẩn gây bệnh (Holmer và cs., 2019; Zhang và 

cs., 2019). Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng KS trong chăn nuôi lợn như quy mô, 

kiến thức của người chăn nuôi,… (Om và McLaws, 2016; Lekagul và cs., 2019).  

 Vi khuẩn Staphylococcus aureus (S. aureus) là một loài vi khuẩn gram dương hiếu khí tùy 

nghi, và là nguyên nhân phổ biến gây ra nhiễm khuẩn trong các loài tụ cầu. Nó là một phần của hệ 

vi sinh vật sống thường trú ở da và niêm mạc mũi. Khoảng 20% dân số thường xuyên mang vi 

khuẩn S. aureus và tỉ lệ có thể lên tới 80% đối với những người làm việc ở các cơ sở có nguy cơ 
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cao và người có hệ miễn dịch suy yếu (Kluytmans và cs., 1997). S. aureus là vi khuẩn gây bệnh 

chung cho người và động vật (Zoonotic), với những triệu chứng điển hình trên da chốc lở, hình 

thành các ổ áp-xe chứa mủ, sưng đau, đỏ tấy kèm theo có mủ (Wertheim và cs., 2005). Khi xâm 

nhập vào máu (gây nhiễm khuẩn huyết), các triệu chứng gồm sốt, ớn lạnh, hạ huyết áp. Vi khuẩn 

có thể gây viêm vú, viêm phổi, viêm uỷ xương, viêm cơ tim (Lowy, 1998). Khi vào máu vi khuẩn 

gây ra các thể nhiễm trùng nghiêm trọng, gây sốc hay suy đa tạng và gây tử vong (Nickerson và 

cs., 2006; Nickerson và cs., 2009; Cole, 2013). Bệnh do vi khuẩn S. aureus trên người là bệnh 

nhiễm trùng cơ hội (Wertheim và cs., 2005). Trên thế giới đã có sự gia tăng đáng kể các chủng 

kháng methicilline (MRSA, Methicilline-resistant Staphylococus aureus). Tại Việt Nam, đã ghi 

nhận sự bùng phát của nhiễm trùng MRSA trong cộng đồng, như báo cáo của Tang và cs. (2007). 

Nghiên cứu của Song và cs. (2011) cho thấy 19% trường hợp nhiễm trùng máu do S. aureus ở Việt 

Nam là kháng methicillin. S. aureus là vi khuẩn phổ biến nhất phân lập được từ niêm mạc mũi, 

trong đó tỷ lệ phân lập được MRSA là từ 8,6 đến 29,8% (72/838) (Van và cs., 2014; Thuy và cs., 

2017). Theo (Voss và cs., 2005) thì những người chăn nuôi lợn là đối tượng có nguy cơ cao (23%) 

bị lây nhiễm MRSA từ lợn với nguy cơ cao gấp 760 lần so với đối tượng khác trong cộng đồng 

Cho đến nay, có rất ít nghiên cứu về tình hình sử dụng KS trong chăn nuôi lợn ở nông hộ và 

mức độ KKS của vi khuẩn S. aureus được thực hiện ở khu vực miền Trung nước ta. Vì vậy, nghiên 

cứu mô tả thói quen, kinh nghiệm và phương thức sử dụng KS sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích 

cho công tác quản lý và thực hành sử dụng thuốc trong thú y. Ngoài ra, việc phân lập, xác định 

mức độ KKS của S. aureus phân lập từ lợn sẽ cung cấp nhiều thông tin giúp chúng ta có những 

biện pháp thích hợp nhằm hạn chế gia tăng mức độ KKS của vi khuẩn S. aureus; nâng cao hiệu 

quả điều trị các bệnh truyền lây chung giữa người và gia súc. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

Nghiên cứu này tập trung vào các nội dung: (1) Mô tả tình hình sử dụng KS trong chăn nuôi 

lợn; (2) Phân lập vi khuẩn S. auresus từ lợn nuôi tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế và (3) 

Đánh giá mức độ KKS của vi khuẩn S. auresus phân lập được. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu tình hình sử dụng kháng sinh 

Các thông tin về sử dụng KS trong chăn nuôi lợn được thu thập bằng phiếu lấy thông tin. Số 

liệu được thu thập ngẫu nhiên ở 33 hộ có chăn nuôi lợn với quy mô nông hộ, tại hai xã Hương Văn 

và Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phiếu lấy thông tin được thiết kế bao gồm 

các nội dung: Đặc điểm chung của hộ chăn nuôi (tuổi, giới tính, địa chỉ); tình hình sử dụng KS 

trong chăn nuôi lợn (có hay không có sử dụng, loại thuốc được sử dụng, phương thức sử dụng, căn 

cứ lựa chọn, quyết định liều và thời gian dừng thuốc KS trước khi giết mổ).  

2.2.2. Phương pháp lấy mẫu và phân lập vi khuẩn 

Mẫu từ lợn được lấy từ dịch mũi của 1-2 con/hộ trên địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. Mẫu dịch mũi được lấy từ lợn bằng tăm bông vô trùng, sau đó mẫu được bảo quản 

trong ống vô trùng và vận huyển về phòng thí nghiệm trong điều kiện 0 - 4oC. Mẫu sau khi lấy 

được phân lập vi khuẩn trong vòng 12 giờ sau khi lấy. Phương pháp phân lập vi khuẩn S. aureus 

được thực hiện theo mô tả của (Missiakas và Schneewind, 2013). Cụ thể như sau, mẫu được cấy 

trên môi trường Tryptic soy agar (TSA, BD DifcoTM, BD Biosciences, Mỹ), mẫu được nuôi ở 

37oC, trong 24 - 48 giờ. Sau đó chọn những khuẩn lạc màu vàng đặc trưng trên môi trường TSA 

chuyển sang môi trường Brain heart infusion broth (BHI, Sigma, St. Louis, MO, Mỹ), nuôi ở 37oC 

trong 24 giờ. Các chủng vi khuẩn sau đó được bảo quản trong glycerol 50% ở -20oC để làm các 



bước tiếp theo. Vi khuẩn được định danh bằng phương pháp nhuộm Gram và kiểm tra gene 16s 

RNA qua phản ứng PCR theo mô tả của (Vo Thi Diem Thi và cs., 2012). 

2.2.3. Phương pháp đánh giá mức độ kháng kháng sinh  

Mức độ KKS của các chủng vi khuẩn S. aureus được xác định bằng phương pháp khuếch 

tán trên đĩa thạch. Các chủng vi khuẩn được nuôi cấy tăng sinh trên môi trường BHI lỏng, sau 18 

- 24 giờ ly tâm thu sinh khối; vi khuẩn được hoà trong nước sinh lý; mật độ tế bào được xác định 

bằng phương pháp xây dựng đường chuẩn qua xác đinh giá trị OD650 nm. Mật độ tế bào sử dụng 

cho thử nghiệm KS đồ tương đương 108 CFU/mL. Thử nghiệm KKS được thực hiện theo mô tả 

của (Bauer và cs., 1966; Bryan và cs., 1994). Vi khuẩn được cấy trải trên môi trường Mueller 

hinton Aagar (MHA, Merck KGaA, Darmstadt, Đức). Sau đó, mỗi đĩa thạch được đặt các khoanh 

giấy KS (mỗi đĩa 5 khoanh). Trong nghiên cứu này chúng tôi thực hiện đánh giá mức độ KKS của 

các chủng vi khuẩn S. aureus với 10 loại kháng sinh gồm: ampicillin (AM, 10µg), oxacillin (OX, 

1µg), meropenem (MEM, 10µg), cephalexin (CFL, 30µg), cefotaxime (CTX, 30µg), enrofloxacin 

(ERF, 5µg), oxytetracycline (OXT, 30µg), doxycycline (DO, 30µg), streptomycin (ST, 10µg), 

linezolid (LNZ, 30µg) (Nam Khoa BIOTEK, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam). 

Kết quả được đọc sau 18 đến 24 giờ nuôi cấy ở 37oC bằng cách đo đường kính vòng vô khuẩn. 

Mức độ KKS của các chủng S. aureus được xác định dựa theo tiêu chuẩn của CLSI-2016 (Clinical 

and Laboratory Standards Institute, 2016) và (Attili và cs., 2016). 

2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được nhập và xử lý thông kê mô tả trên phần mềm Excel. Số liệu thông kê về sự sai 

khác về tỷ lệ dương tính với vi khuẩn giữa các nhóm được phân tích bằng phần mềm SPSS (IBM 

SPSS Statistics version 18.0, IBM, Armonk, NY, Mỹ). So sánh thống kê được phân tích bằng sử 

dụng Chi-square và hàm Fisher. Các giá trị được cho là sai khác có ý nghĩa thông kê khi giá trị p 

< 0,05. Các chủng vi khuẩn kháng lại ít nhất 2 loại kháng sinh trở lên được xác định là chủng đa 

kháng thuốc. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lợn ở địa bàn nghiên cứu 

Kết quả ở bảng 1 mô tả tình hình sử dụng KS trong phòng bệnh cho lợn ở các nông hộ điều 

tra. Kết quả cho thấy có 23/33 hộ (69,70%) không sử dụng KS vào mục đích phòng bệnh cho lợn; 

chỉ có 10/33 hộ (30,30%) trả lời có sử dụng KS để phòng bệnh cho lợn. Tuy nhiên, 8/10 hộ lại 

không nhớ hoặc không biết đó là loại KS gì. Chỉ có 2/10 hộ biết rõ mình sử dụng các loại KS 

amoxicillin, doxycycline, tiamulin, flofenicla, tylosin và streptomycine đề phòng bệnh cho lợn. 

Trong số 10 hộ có sử dụng KS để phòng bệnh cho lợn thì có 6/10 hộ sử dụng KS trộn vào thức ăn, 

1/10 hộ sử dụng đường tiêm và có 3/10 hộ dùng cả hai phương pháp. Việc lựa chọn loại KS, quyết 

định liều lượng và thời gian dừng thuốc trước khi xuất bán lợn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của 

người chăn nuôi (5/10, 50,00%; 4/10, 40,00%; và 6/10, 60,00%). Kết quả ở bảng 3 mô tả tình hình 

sử dụng KS trong điều trị bệnh cho lợn. Kết quả ở bảng 2 cho thấy chỉ có 7/33 hộ (21,21%) không 

dùng KS để điều trị bệnh cho lợn; có 16/33 hộ (48,48%) có sử dụng KS trong điều trị. Có 10/33 

hộ (30,30%) không biết có sử dụng hay không, những hộ này gọi thú y cơ sở điều trị vì vậy không 

biết thú y cơ sở  sử dụng KS gì. Trong 16 hộ có sử dụng KS có đến 10 hộ không biết chính xác tên 

loại KS mình đã từng dùng. Chỉ có 6/16 hộ biết hoặc nhớ rõ tên các loại KS mình đã từng dùng để 

điều trị bệnh cho lợn (bảng 2). Việc lựa chọn loại KS và quyết định liều lượng KS chủ yếu dựa 

theo ý kiến của cán bộ thú y cơ sở (10/16, 62,50%); trong khi đó thời gian dừng thuốc trước khi 

xuất chuồng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của người chăn nuôi (8/16, 50,00%). Theo nghiên cứu 

của Dương Thị Toàn và Nguyễn Văn Lưu (2015) thì có 15-25% trang trại chăn nuôi lợn ở Bắc 

Giang lựa chọn KS, quyết định liều và thời gian dừng thuốc theo đơn của bác sĩ thú y. Việc sử 

dụng KS trong phòng và điều trị bệnh cho động vật ở Việt Nam (ngoại trừ các trang trại lớn), thì 



việc lựa chọn loại thuốc, quyết định liều lượng, đường dùng, và phối hợp thuốc đều dựa vào kinh 

nghiệm của người chăn nuôi và những thông tin thương mại của nhà sản xuất (Boisseau, 2002; 

Cuong và cs., 2019). Theo Carrique-Mas và cs. (2020) thì trong số 3838 tấn KS được sử dụng ở 

Việt Nam thì có tới 71,7% được sử dụng cho động vật; trong đó sử dụng trong chăn nuôi lợn là 

41,7%. Lượng KS này được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, trong đó gồm: phòng bệnh, 

điều trị bệnh, kích thích sinh trưởng. Sử dụng KS có thể là chủ động hoặc thụ động. Kết quả nghiên 

cứu này cho thấy có nhiều hộ gia đình (10/33; 30,30%) không biết KS có được sử dụng hay không, 

do thú y cơ sở dùng hoặc KS hiện diện trong thức ăn mà họ không hề hay biết. Theo Nguyen và 

cs. (2016) thì có đến 9 loại thức ăn công nghiệp có chứa hơn một loại KS; nhưng trên bao bì chỉ 

ghi duy nhất một loại. Như vậy, kết quả nghiên cứu này cho nhiều thông tin quan trọng trong việc 

sử đánh giá tình hình sử dụng KS trong chăn nuôi của các hộ. Những thông tin này rất hữu ích cho 

việc giải thích các nguyên nhân làm gia tăng mức độ KKS của nhiều loài vi khuẩn gây bệnh. 

Bảng 1. Tình hình sử dụng kháng sinh phòng bệnh cho lợn 

Chỉ tiêu quan sát 
Số hộ sử dụng  

(số hộ/hộ điều tra) 

Tỷ lệ 

(%) 

Không sử dụng 23/33 69,70 

Có sử dụng 10/33 30,30 

Loại kháng sinh 

Không biết kháng sinh gì 8/10 80,00 

Amoxciline, doxyciline, tiamuline 1/10 10,00 

Amoxciline, doxyciline, tiamuline, flofenicol, tylosine, streptomycin 1/10 10,00 

Cách sử dụng 

Trộn vào thức ăn 6/10 60,00 

Tiêm 1/10 10,00 

Cả hai phương thức 3/10 30,00 

Cách lựa chọn kháng sinh 

Dựa theo kinh nghiệm 5/10 50,00 

Theo ý kiến của thú y địa phương 5/10 50,00 

Hướng dẫn của nhà sản xuất 0/10 0,00 

Quyết định liều lượng kháng sinh 

Dựa theo kinh nghiệm 4/10 40,00 

Theo ý kiến của thú y địa phương 5/10 50,00 

Hướng dẫn của nhà sản xuất 1/10 10,00 

Thời gian dừng thuốc trước khi xuất chuồng 

Dựa theo kinh nghiệm 6/10 60,00 

Theo ý kiến của thú y địa phương 4/10 40,00 

Hướng dẫn của nhà sản xuất 0/10 0,00 

 

Bảng 2. Tình hình sử dụng kháng sinh điều trị bệnh cho lợn 

Chỉ tiêu quan sát Số hộ sử dụng (số hộ/hộ điều tra) Tỷ lệ (%) 

Không sử dụng 7/33 21,21 

Có sử dụng 16/33 48,48 

Không biết có hay không
*
 10/33 30,30 

Loại kháng sinh sử dụng 

Không biết tên kháng sinh 10/16 62,50 

Gentamicin 1/16 6,25 

Amoxicillin 1/16 6,25 

Amoxicillin, colistin 1/16 6,25 

Enrofloxacin, florfenicol 2/16 12,50 

Lincomycin, spectinomycin, enrofloxacin 1/16 6,25 

Cách lựa chọn kháng sinh   

Dựa theo kinh nghiệm 6/16 37,50 

Theo ý kiến của thú y địa phương 10/16 62,50 

Hướng dẫn của nhà sản xuất 0/16 0,00 

Quyết định liều lượng kháng sinh   

                                                           
* Do thú y cơ sở dùng nên chủ nhà không biết có hay không có sử dụng 



Dựa theo kinh nghiệm 4/16 25,00 

Theo ý kiến của thú y địa phương 10/16 62,50 

Hướng dẫn của nhà sản xuất 2/16 12,50 

Thời gian dừng thuốc trước khi xuất chuồng 
Dựa theo kinh nghiệm 8/16 50,00 

Theo ý kiến của thú y địa phương 7/16 43,75 

Hướng dẫn của nhà sản xuất 1/16 6,25 

3.2. Kết quả phân lập vi khuẩn S. aureus 

Bảng 3. Kết quả phân lập vi khuẩn S. aureus 

Chỉ tiêu Số mẫu 
Số mẫu 

dương tính  

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng 69 56 81,20 

Theo xã nghiên cứu 

Hương Chữ 38 27 71,05* 

Hương Vân 31 29 93,55 

Bảng 3 trình bày kết quả phân lập vi khuẩn S. aureus từ mẫu dịch mũi của lợn. Tuỳ thuộc 

vào số lượng lợn nuôi của hộ mà mỗi hộ chọn từ 1 - 4 con lợn để lấy mẫu, tổng số mẫu đã thu thấp 

được là 69 mẫu dịch mũi từ lợn. Kết quả phân lập cho thấy, có 56/69 mẫu (81,20%) dương tính 

với vi khuẩn S. aureus. Có sự sai khác có ý nghĩa thống kê tỷ về lệ mẫu dương tính với S. aureus 

giữa hai xã Hương Chữ (27/38; 71,05%) và xã Hương Vân (29/31; 93,55%) với p = 0,028. Kết 

quả của nghiên cứu này cao hơn rất nhiều so với kết quả nghiên cứu của Vu, và cs. (2020); tỷ lệ 

mang vi khuẩn S. aureus ở lợn nuôi ở các trang trại ở tỉnh Bắc Ninh chỉ là (13/80; 16,25%) (Vu 

và cs., 2020). Như vậy, lợn mang vi khuẩn này có thể là nguồn lây nhiễm cho nhiều đối tượng 

khác trong nông hộ, trong đó bao gồm cả người chăn nuôi. 

3.3. Mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn S. aureus phân lập được 

Bảng 4. Kết quả tỷ lệ kháng kháng sinh của các chủng S. aureus 

Nhóm kháng sinh Kháng sinh 
Mẫu từ lợn (n=15) 

R* I* S* 

ß-lactam Ampicillin 33,33 26,67 40,00 

 Oxacillin 73,33 6,67 20,00 

 Meropenem 0,00 6,67 93,33 

Cephalosporin Cephalexin 33,33 53,33 13,33 

 Cefotaxime 40,00 53,33 6,67 

Fluoroquinolone  Enrofloxacin† 20,00 6,67 73,33 

Tetracyclin Oxytetracycline 86,67 0,00 13,33 

 Doxycycline 73,33 0,00 26,67 

Aminoglycosides  Streptomycine 6,67 0,00 93,33 

Glycopetide  Linezolid 73,33 0,00 26,67 

 

Bảng 5. Mức độ đa kháng thuốc của các chủng S. aureus 

Số kháng sinh bị kháng Số chủng kháng 

0 1 

1 1 

2 1 

3 1 

4 2 

5 2 

6 7 

7 0 

                                                           
* Thể hiện sự sai khác thống kê với p < 0,05. 
† Tiêu chuẩn đánh giá mức độ kháng lại enrofloxacin được xác định theo Attili và cs. (2016); các kháng sinh 

khác theo tiêu chuẩn của Clinical and Laboratory Standards Institute (2016) 



Từ 56 mẫu dương tính với vi khuẩn S. auresus chúng tôi đã phân lập thu được tổng số 128 

chủng vi khuẩn S. aureus. Mười lăm chủng đã được chọn cho thử nghiệm mức độ KKS, kết quả 

được trình bày ở bảng 4. Kết quả cho thấy, tỷ lệ cao các chủng S. aureus phân lập được đã kháng 

lại các loại KS oxytetracycline (86,67%); oxacillin, doxycycline và linezolid (73,33%); và 

cefotaxime (40,00%). Nhưng các chủng S. aureus vẫn nhạy cảm với các loại KS meropenem và 

streptomycine (93,33%); enrofloxacin (73,33%); và ampicillin (40,00%). Mức độ đa kháng thuốc 

của các chủng S. aureus phân lập được thể hiện ở bảng 5. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 14/15 

(93,33%) chủng S. aureus phân lập được kháng lại ít nhất 1 loại kháng sinh, và 13/15 (86,67%) 

chủng phân lập từ lợn thể hiện tính đa kháng thuốc. Trong đó đặc biệt có đến 7 chủng phân lập từ 

lợn kháng lại 6 loại kháng sinh khác nhau. Mức độ KKS của vi khuẩn phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

khác nhau như nguồn phân lập, địa điểm phân lập và loại mẫu,… Trong nghiên cứu của Vuvà cs. 

(2020) cho thấy các chủng S. aureus phân lập từ lợn nuôi ở Bắc Ninh nhạy cảm với ba loại KS 

linezolid, rifampin, fusidic acid; nhưng tất cả các chủng phân lập được kháng lại các loại KS 

penicillin G, erythromycin, clindamycin và kanamycin. Các kháng sinh nhóm ß-lactam, 

cephalosporin và linezolid là những KS được sử dụng điều trị các bệnh do vi khuẩn gram dương 

gây nên (van Duijkeren và cs., 2011). Đây cũng là những loại KS đang được khuyến cáo sử dụng 

thay thế methicillin và vancomycin để hạn chế tình trạng đa kháng thuốc của S. aureus (Bradford 

2001; Jain và cs., 2003; Watkins và cs., 2012). Kết quả của nghiên cứu này cho thấy trong số các 

KS thuộc nhóm ß-lactam, cephalosporin và linezolid chỉ có meropenem còn thể hiện tính nhạy 

cảm với các chủng S. aureus phân lập được; còn lại các KS khác đều bị kháng lại với tỷ lệ từ 33 

đến 73%. Trong khi tỷ lệ cao các chủng S. aureus phân lập được đã kháng lại oxytetracycline 

(86,67%). Theo các nghiên cứu trước đây thì oxytetracycline là KS được sử dụng rất phổ biến để 

phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi ở Việt Nam hiện nay (Kim và cs., 2013; Van Cuong Nguyen 

và cs., 2016; Coyne và cs., 2020), đây có thể là nguyên nhân làm cho tỷ lệ cao các chủng S. aureus 

kháng lại oxytetracycline. Mức độ đa kháng thuốc của nghiên cứu này tương đồng với các kết quả 

nghiên cứu trước đây, với 100% chủng S. aureus phân lập được kháng lại ít nhất 1 loại KS (Sineke 

và cs., 2021) và có 82,47% (Sineke và cs., 2021) đến 88,60% (Pirolo và cs., 2019) thể hiện tính đa 

kháng thuốc. Như vậy, kết quả của nghiên cứu này cho thấy mức độ KKS của vi khuẩn S. aureus 

phân lập được là khá cao với một số loại KS, đặc biệt mức độ đa kháng thuốc ngày càng trở nên 

trầm trọng ở những chủng phân lập được, có hơn 50% chủng phân lập được kháng lại từ 5 đến 6 

loại KS thử nghiệm. 

4. KẾT LUẬN 

Từ những kết quả của nghiên cứu này cho thấy, tình hình sử dụng KS ở các hộ chăn nuôi 

chưa thực sự hợp lý, không được quản lý chặt chẽ. Kết quả của nghiên cứu cho thấy lợn nuôi có 

tỷ lệ dương tính khá cao (81,20%) với vi khuẩn S. aureus, đây có thể nguồn lây nhiễm quan trọng 

cho những đối tượng khác trong cộng đồng. Các chủng S. aureus và các chủng phân lập đã kháng 

lại oxytetracycline, oxacillin, doxycycline và linezolid. Tỷ lệ cao các chủng phân lập từ lợn 

(86,67%) thể hiện tính đa kháng thuốc. Những chủng thể hiện tính đa kháng thuốc có nguy cơ cao 

lây cho các đối tượng khác sẽ làm giảm hiệu quả điều trị bệnh do vi khuẩn S. aureus gây ra bằng 

KS. 

5. Lời cảm ơn 

Kinh phí thực hiện nghiên cứu này được tài trợ bởi quỹ nghiên cứu khoa học hàng năm của Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cho các đề tài có mã số (DHL2021-CNTY-04, DHL2021-CNTY-05, 

DHL2021-CNTY-06, DHL2021-CNTY-07). 
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